	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1291/QĐ-BNN-TCTL
	Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÌM KIẾM CỨU NẠN THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 Sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương;
Căn cứ Quyết định số 3472/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, các thành viên Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Điều 1 Quyết định số 3472/QĐ-BNN-TCCB chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Ủy ban Tìm kiếm Cứu nạn Quốc gia;
- Trưởng ban BCĐ TKCN Vũ Văn Tám;
- Tổng cục Thủy lợi; 
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Văn phòng Bộ;
- Cục Khai thác và BV NLTS; 
- Cục Kiểm Lâm;
- Vụ Tài chính; - Vụ Kế hoạch;
- Cục Quản lý xây dựng công trình;
- Cục QLĐĐ và PCLB;
- Lưu VT
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


 
QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÌM KIẾM CỨU NẠN THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành theo Quyết định số 1291/QĐ-BNN-TCTL ngày 07/6/2013)
Chương 1. 
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy định chung
Quy chế này quy định cụ thể nhiệm vụ và cơ chế phối hợp hoạt động của lãnh đạo Ban chỉ đạo và các ủy viên Ban chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, cá nhân có thành phần tham gia Ban chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định tại Quyết định 3472/QĐ-BNN-TCCB.
Điều 3. Quy định về hoạt động
- Ban Chỉ đạo họp định kỳ 6 tháng một lần; trường hợp họp đột xuất do Trưởng ban triệu tập.
- Các thành viên Ban chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện công tác theo chế độ kiêm nhiệm. Các ủy viên trực tiếp xử lý, tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo, lãnh đạo Bộ các công việc thuộc trách nhiệm quản lý. Đối với các tình huống cần thiết, các ủy viên báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo Ban chỉ đạo tổ chức cuộc họp để triển khai các công việc liên quan.
Chương 2.
NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP
Điều 4. Nhiệm vụ của lãnh đạo Ban chỉ đạo Tìm kiếm cứu nạn
1. Trưởng Ban Chỉ đạo
- Chịu trách nhiệm toàn diện các hoạt động của Ban chỉ đạo Tìm kiếm Cứu nạn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các nhiệm vụ được quy định. Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về hoạt động của Ban chỉ đạo.
- Chỉ đạo các Phó trưởng ban và các ủy viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã được Ban chỉ đạo phân công và các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo phối hợp với các cơ quan khác giải quyết các công việc liên quan.
- Trong trường hợp Trường ban đi công tác dài ngày, các hoạt động của Ban chỉ đạo sẽ giao cho một Phó Trưởng ban quản lý, điều hành. Phó Trưởng ban được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo.
2. Phó Trưởng Ban thường trực (Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi)
- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc Tổng cục Thủy lợi xử lý, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung có liên quan đến tổ chức ứng phó, tìm kiếm cứu nạn các tình huống bão, áp thấp, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, sự cố đê điều, hồ, đập, sóng thần và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thủy lợi.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, Phó Trưởng ban thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.
3. Phó Trưởng ban (Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản)
- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc Tổng cục Thủy sản xử lý, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung liên quan đến tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn cho người và phương tiện hoạt động thủy sản trên các vùng biển Việt Nam; tham mưu đề xuất, tổ chức thực hiện công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn trên biển (SAR 79); tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn ứng phó tình huống sự cố các phương tiện hoạt động khai thác thủy sản trên biển và các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực quản lý của Tổng cục Thủy sản.
- Chỉ đạo các cơ quan thuộc Tổng cục Thủy sản chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xử lý, báo cáo định kỳ các nội dung liên quan đến cấp phát, quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, thanh lý, xử lý trang thiết bị, phương tiện tìm kiếm cứu nạn theo Quy chế quản lý trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ban hành tại Quyết định số 124/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công, Phó Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công.
Điều 5. Nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các Ủy viên
1. Nhiệm vụ chung
- Lãnh đạo các Cục, Vụ là ủy viên, ủy viên kiêm thư ký của Ban chỉ đạo có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo, Phó trưởng ban chỉ đạo và trước pháp luật về trách nhiệm quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Phối hợp với lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất của Ban chỉ đạo.
- Các văn bản tham mưu trực tiếp lãnh đạo Ban chỉ đạo, lãnh đạo Bộ xử lý liên quan đến công tác Tìm kiếm cứu nạn thuộc lĩnh vực được giao phải gửi một bản chính về cơ quan giúp việc của Ban chỉ đạo là Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão để theo dõi, tổng hợp chung.
- Định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, các ủy viên chỉ đạo cơ quan trực thuộc báo cáo các hoạt động có liên quan đến nhiệm vụ Tìm kiếm cứu nạn của cơ quan về Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão để tổng hợp.
2. Nhiệm vụ cụ thể và cơ chế phối hợp của các ủy viên
a) Lãnh đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão
Chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão thực hiện các công việc sau:
- Tổng hợp, theo dõi cập nhật tình hình và chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban chỉ đạo.
- Trực tiếp xử lý, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung có liên quan đến tổ chức ứng phó và phối hợp với ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn thực hiện nhiệm vụ Tìm kiếm cứu nạn trong các tình huống bão, áp thấp, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, sự cố đê điều, sóng thần.
- Tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo phối hợp với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra động đất.
- Chủ trì tổng hợp, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung liên quan đến tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập tìm kiếm cứu nạn ứng phó các tình huống bão, áp thấp, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, sự cố đê điều, sóng thần.
- Phối hợp với các ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Ban chỉ đạo.
b) Lãnh đạo Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản
Chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản thực hiện các công việc sau:
- Quản lý, theo dõi hoạt động của các tàu, thuyền khi tham gia khai thác thủy sản trên các vùng biển;
- Phối hợp với các lực lượng chức năng trong việc tuyên truyền, phổ biến các quy định, trách nhiệm của thuyền trưởng, người lái tàu, ngư dân trong việc tham gia tìm kiếm cứu nạn hoặc khi được các cơ quan có thẩm quyền huy động tìm kiếm cứu nạn khi gặp các sự cố tai nạn trên biển xảy ra theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Ban chỉ đạo.
c) Lãnh đạo Cục Kiểm lâm
Chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Kiểm lâm thực hiện các công việc sau:
- Trực tiếp xử lý, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung có liên quan đến tổ chức ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra cháy rừng vượt tầm kiểm soát của địa phương; khắc phục hậu quả sau cháy và các nhiệm vụ khác.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung liên quan đến tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn đối với tình huống cháy rừng.
- Phối hợp với các ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Ban chỉ đạo.
e) Lãnh đạo Vụ Kế hoạch
Chỉ đạo các đơn vị thuộc Vụ Kế hoạch thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm, hàng năm và các dự án, đề án quan trọng về lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung liên quan đến xây dựng, kiểm tra kế hoạch, phương án chuẩn bị lực lượng, phương tiện phục vụ công tác Tìm kiếm cứu nạn.
- Phối hợp với các Ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Ban chỉ đạo.
f) Lãnh đạo Vụ Tài chính
Chỉ đạo các đơn vị thuộc Vụ Tài chính thực hiện các công việc sau:
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan trong việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ bổ sung kinh phí cho những hoạt động có liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn của Bộ và quản lý việc sử dụng ngân sách theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Ban chỉ đạo.
g) Lãnh đạo Cục Quản lý xây dựng công trình
Chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Quản lý xây dựng công trình thực hiện các công việc sau:
- Trực tiếp xử lý, tham mưu đề xuất lãnh đạo Bộ, lãnh đạo Ban chỉ đạo các nội dung có liên quan đến tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra đối với công trình đang thi công thuộc lĩnh vực quản lý của Cục.
- Phối hợp với các ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của lãnh đạo Ban chỉ đạo./.
